
Mỗi tối gia đình em được thưởng thức những bát cơm ngon do 

mẹ nấu. 

Minh thường ca hát những bài hát học được ở trường cho bố mẹ 

nghe. 

Phú và Long thích ăn hạt điều nướng của thím Năm. 

Bánh tét là một trong những món ăn của dân tộc Việt Nam trong 

mỗi dịp xuân về. 

Ân học giỏi nên được ông bà ngoại thưởng cho một con vẹt màu 

vàng biết nói. 

 
*Hãy tập đọc các câu trên để trả lời câu hỏi. 
*Hàng năm, ngày Halloween, ngày Lễ Tạ Ơn ((Thanksgiving) được tổ chức vào ngày nào? 
*Học thuộc lòng câu ca dao, tục ngữ; 
          “Cá không ăn muối cá ươn, 
       Con cãi cha mẹ trăm đường con hư” 
 
       “Một miếng khi đói bằng gói khi no” 
*Học một số ngữ vựng để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: 
          Tiếng Việt, cổ tích, inh ỏi, nườm nượp, bay lượn, Bình minh, tĩnh mịch, khúc khích. 
 
 
 



*Học các chữ đồng nghĩa, phản nghĩa: 
                      Ngủ                    Vui vẻ 
                      Buồn                  Giàu 
                      Rộng                  Hẹp 
                      Nghèo                Đói 
                      No                      Thức 
                      Chăm chỉ            Lười biếng 

                            Khóm hoa          Bụi bông 
                            Mau                   Chăm chỉ 
                            Siêng năng         Chóng 
                            Buồn                   Bớt 
                            Sầu                      Giảm 
*Học nghĩa các chữ: 
 - Từ “biểu diễn” có nghĩa là: 
 - Từ “cúp điện” có nghĩa là: 
 - Từ “nhấp nhô” có nghĩa là: 
 - Từ “bạc” có nghĩa là: 
 - Từ “tung tăng” có nghĩa là: 
 - Từ “giữ gìn” có nghĩa là: 
*Đặt câu từ ngắn tới dài với các chữ: tiếng Việt, học tập, bánh tét. 
*Tập dọc/ Chính tả:  Sau những ngày giá lạnh mùa đông, hôm nay Tuấn cảm nhận ra thời ti ết đã ấm 

áp lại, cây cối nhú đầy chồi non, bông hoa trổ đầy nụ, chim chóc hót líu lo như thể 
đang cùng Tuấn đón mùa Xuân sang. Tuấn ưỡn ngực hít một  hơi đầy vào phổi. 
 Vào mùa Xuân, các loại bông hoa trong vườn này sẽ khoe màu, khoe sắc với vạn 
vật. Những bầy chim nhỏ sẽ thi nhau cất ti ếng ca khi trời vừa tờ mờ sáng. Nhiều chú 
sóc nhí nhảnh, cong những cái đuôi dài mà chui từ khóm hoa này tới bụi bông khác. 
Riêng sáng nay, những chú chuồn chuồn bay lượn trên cao, thỉnh thoảng lại sà xuống 
trên những khóm hoa đầy nụ như những chiếc trực thăng đáp xuống bãi đậu, rồi 
chẳng bao lâu sau đó, lại bay lên để tìm đến mấy khóm hoa khác phía đàng kia. 

*Chú ý: Bài thi còn có thêm những phần đã học qua. 
*Thêm ít thời gian để xem lại tất cả bài học từ 1-9 để giúp làm bài được dễ dàng và nhanh hơn; 
đồng thời có thể hỏi thêm Thầy Cô những phần chưa rõ, những chữ cần giảng thêm hoặc tất cả 
những gì cần giải đáp trong suốt HK I. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


